ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 



Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp
HỌC PHẦN  : CHẾ TẠO PHÔI
HỌC KỲ       : _______II_______  NĂM HỌC :  2014 - 2015               


Lớp        : ___14TC-CKT,P___   Ngày thi: ____/_____/2015

Thời gian thi : _____90______ phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)


Học sinh đọc và trả lời các yêu cầu sau:
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Câu 1: 3,0 điểm
Hãy trình bày nguyên lý đúc bằng khuôn kim loại. Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp này.

Câu 2: 3,0 điểm
Hãy trình bày các đặc điểm của phương pháp hàn điện hồ quang.
Câu 3: 2,0 điểm
Hãy trình bày ứng dụng của phương pháp hàn điện hồ quang.
Câu 4: 2,0 điểm
Hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đúc ly tâm.
----------------------------------------------

Ghi chú: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN RA ĐỀ


(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)  




Nguyễn Ngọc Quỳnh
Đáp án: Đề: . . 1 . .

Câu 1: 3,0 điểm

Hãy trình bày nguyên lý đúc bằng khuôn kim loại. Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp này.


Nguyên lý: Thực chất đúc trong khuôn kim loại là rót kim loại lỏng vào khuôn đúc bằng kim loại (0,5 điểm). 


+ Ưu điểm:


- Khuôn kim loại có thể dùng nhiều lần (vài trăm ngàn cho đến vài ngàn lần) (0,5 điểm).

- Vật đúc có cơ tính tốt (0,25 điểm).

- Vật đúc có độ chính xác và độ nhẵn cao (0,25 điểm).

- Tuổi bền của khuôn cao (0,25 điểm)

- Điều kiện lao động nhẹ nhàng, sạch sẽ, tiết kiệm được vật liệu làm khuôn, giá thành sản phẩm hạ (0,5 điểm). 


+ Nhược điểm:


- Do khuôn làm bằng kim loại nên vật đúc nguội nhanh, kim loại lỏng khó điền đầy khuôn vì thế khó đúc được các chi tiết phức tạp, có thành mỏng, khối lượng lớn (0,5 điểm).


- Giá thành chế tạo khuôn kim loại đắt nên chỉ sử dụng sản xuất hàng loạt lớn (0,25 điểm).

Câu 2: 3,0 điểm

Hãy trình bày các đặc điểm của phương pháp hàn điện hồ quang.

a-/ So với tán bằng đinh, hàn tiết kiệm được 10(20% khối lượng kim loại  sử dụng, hình dáng chi tiết cân đối hơn (0,25 điểm). 

b-/ So với đúc hàn tiếp kiệm được tới 50% vì không cần hệ thống rót (0,25 điểm). Sử dụng hàn trang xây dựng nhà cao cho phép giảm 15% trọng lượng sườn, kèo, đồng thời việc chế và lắp ráp chúng cũng được giảm nhẹ, độ cứng vững của kết cấu lại tăng (0,25 điểm).

c-/ Hàn có năng suất cao do giảm được số lượng nguyên công, giảm được cường độ lao động và tăng được độ bền chắc của kết cấu (0,25 điểm). Giảm được thời gian và giá thành chế tạo kết cấu (0,25 điểm).

d-/ Hàn có thể nối được những kim loại có tính chất khác nhau (0,25 điểm).

e-/ Thiết bị hàn tương đối đơn giản và dễ chế tạo. Khi tán đinh ta phải dùng rất nhiều thiết bị như máy khoan, lò nung, máy đột … (0,25 điểm). Khi hàn ta có thể chỉ dùng máy hàn xoay chiều gồm một máy giảm thế từ 200 vôn hay 230 vôn xuống nhỏ hơn 80 vôn (0,25 điểm).

f-/ Độ bền mối hàn cao, chắc và kín. Do kim loại mối hàn tốt hơn kim loại vật hàn nên mối hàn chịu tải trọng tĩnh tốt (0,25 điểm). Mối hàn chịu được áp suất cao nên hàn là một phương pháp chủ yếu dùng chế tạo các bình chứa, nồi hơi, ống dẫn … chịu áp lực cao (0,25 điểm).

g-/ Giảm được tiếng ồn khi sản xuất v.v... (0,25 điểm).
Tuy nhiên hàn còn nhược điểm là sau khi hàn tồn tại ứng suất dư, tổ chức kim loại gần mối hàn không tốt, làm giảm khả năng chịu tải trọng động của mối hàn, vật hàn hay bị biến dạng cong, vênh (0,25 điểm).

Câu 3: 2,0 điểm

Hãy trình bày ứng dụng của phương pháp hàn điện hồ quang.
Hàn ngày càng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hiện đại. Về công dụng của hàn có thể chia làm hai nhóm: chế tạo và sửa chữa (0,5 điểm).

- Về chế tạo: như nồi hơi, ống, bình chứa, sườn nhà, cầu, tàu thuyền, thân máy bay, vỏ máy, tên lửa, toa xe, ôtô và tàu vũ trụ (0,25 điểm). Nói chung, những bộ phận máy có hình dáng phức tạp phải chịu lực tương đối lớn, lại mỏng đều chế tạo bằng phương pháp hàn, vì nếu đúc bằng gang thì nặng, nếu rèn thì vừa tốn công vừa chế tạo khó khăn, giá thành cao (0,5 điểm).

- Về sửa chữa: những bộ phận hỏng như xi-lanh rạn, bánh răng bị nứt, mặt đường ray bị mòn, những vật đúc bị khuyết đề có thể dùng phương pháp hàn để sửa chữa, vừa nhanh, vừa rẻ (0,25 điểm). Ngoài những chỗ chịu tác dụng của lực chấn động không nên hàn thì không có vị trí nào không thể hàn được (0,25 điểm). Công nghệ hàn đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của công nghiệp hiện đại (0,25 điểm).

Câu 4: 2,0 điểm

Hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đúc ly tâm.
+ Ưu điểm:

- Tổ chức kim loại mịn, chặt, không tồn tại các khuyết tật như rỗ khí, rỗ co … (0,25 điểm).

- Chất lượng vật đúc tốt nhờ lực ly tâm (0,25 điểm).

- Không dùng hệ thống rót phức tạp nên ít hao phí kim loại, tạo ra vật đúc tròn lòng mà không cần lõi (0,25 điểm).

- Đúc được vật đúc có thành mỏng và hợp kim có tính chảy loãng kém (0,25 điểm).

- Năng suất cao, giá thành hạ (0,25 điểm).

+ Nhược điểm:

- Giá thành đầu tư thiết bị sao(0,25 điểm).

- Khi đúc hợp kim thì sẽ làm mất đi tính ưu việt của hợp kim (0,25 điểm).

- Khi đúc ống đường kính bên trong khó chính xác và bề mặt bên trong có độ nhẵn bóng không cao (0,25 điểm).

HẾT
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 



Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp
HỌC PHẦN  : CHẾ TẠO PHÔI
HỌC KỲ       : _______II_______  NĂM HỌC :  2014 - 2015               


Lớp        : ___14TC-CKT,P___   Ngày thi: ____/_____/2015

Thời gian thi : _____90______ phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)


Học sinh đọc và trả lời các yêu cầu sau:

Câu 1: 2,5 điểm
Hãy trình bày đặc điểm và nhược điểm của phương pháp đúc trong khuôn cát.
Câu 2: 3,0 điểm
Hãy trình bày khái niệm phương rèn tự do, rèn bằng khuôn. Nêu ưu nhược điểm của phương pháp rèn bằng khuôn.
Câu 3: 2,0 điểm
Hãy trình bày ưu nhược điểm của phương pháp rèn khuôn.

Câu 4: 2,5 điểm
Hãy trình ưu nhược điểm của phương pháp đúc bằng khuôn kim loại.
----------------------------------------------

Ghi chú: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)                  



Nguyễn Ngọc Quỳnh

Đáp án: Đề: . . 2 . .

Câu 1: 2,5 điểm

Hãy trình bày đặc điểm và nhược điểm của phương pháp đúc trong khuôn cát.
- Có thể đúc được tất cả các vật liệu nấu chảy lỏng như gang, thép, kim loại, hợp kim, phi kim loại (0,5 điểm).

- Có thể đúc được các vật có khối lượng khác nhau từ vài gram cho đến vài trăm tấn (0,25 điểm).

- Thường thì đúc có độ bóng và độ chính xác không cao nhưng nếu áp dụng các phương pháp đúc đặc biệt cho ra độ bóng và độ chính xác tương đối cao (0,5 điểm).

- Vốn đầu tư ít, năng suất cao (0,25 điểm). 

- Nhược điểm:


* Lượng dư gia công cơ khí tương đối lớn (0,25 điểm).


* Các lỗ khuyết tật rỗ khí (0,25 điểm).


* Độ bóng và độ chính xác không cao (0,25 điểm).


* Không cơ khí hóa và tự động hóa (0,25 điểm).

Câu 2: 3,0 điểm

Hãy trình bày khái niệm phương rèn tự do, rèn bằng khuôn. Nêu ưu nhược điểm của phương pháp rèn bằng khuôn.

Khái niệm: Rèn tự do là phương pháp gia công bằng áp lực trong đó kim loại được nung nóng bị biến dạng do tác dụng của lực đập đầu búa (0,75 điểm).

Khái niệm: Rèn khuôn hay còn gọi là dập khối hay dập thể tích là phương pháp gia công áp lực trong đó kim loại bị biến dạng trong không gian hạn chế bởi lòng khuôn (0,75 điểm).

Ưu điểm:

+ So với rèn tự do thì rèn khuôn có độ chính xác cao và chất lượng vật rèn cao (0,25 điểm).

+ Năng suất cao (0,25 điểm).

+ Khả năng cơ khí hóa và tự động hóa dễ dàng (0,25 điểm).

+ Có khả năng chế tạo được những chi tiết phức tạp (0,25 điểm).

Nhược điểm:

+ Yêu cầu công suất của thiết bị phải lớn (0,25 điểm).

+ Giá thành chế tạo khuôn cao nên chỉ áp dụng trong hàng loạt khối và lớn (0,25 điểm).

Câu 3: 2,0 điểm

Hãy trình bày ưu nhược điểm của phương pháp rèn khuôn.

Ưu điểm:

+ So với rèn tự do thì rèn khuôn có độ chính xác cao và chất lượng vật rèn cao (0,25 điểm).

+ Năng suất cao (0,25 điểm).

+ Khả năng cơ khí hóa và tự động hóa dễ dàng (0,25 điểm).

+ Có khả năng chế tạo được những chi tiết phức tạp (0,5 điểm).

Nhược điểm:

+ Yêu cầu công suất của thiết bị phải lớn (0,25 điểm).

+ Giá thành chế tạo khuôn cao nên chỉ áp dụng trong hàng loạt khối và lớn (0,5 điểm).
Câu 4: 2,5 điểm

Hãy trình ưu nhược điểm của phương pháp đúc bằng khuôn kim loại.

+ Ưu điểm:


- Khuôn kim loại có thể dùng nhiều lần (vài trăm ngàn cho đến vài ngàn lần) (0,5 điểm).

- Vật đúc có cơ tính tốt (0,25 điểm).

- Vật đúc có độ chính xác và độ nhẵn cao (0,25 điểm).

- Tuổi bền của khuôn cao (0,25 điểm).

- Điều kiện lao động nhẹ nhàng, sạch sẽ, tiết kiệm được vật liệu làm khuôn, giá thành sản phẩm hạ. (0,5 điểm).

+ Nhược điểm:


- Do khuôn làm bằng kim loại nên vật đúc nguội nhanh, kim loại lỏng khó điền đầy khuôn vì thế khó đúc được các chi tiết phức tạp, có thành mỏng, khối lượng lớn (0,5 điểm).

- Giá thành chế tạo khuôn kim loại đắt nên chỉ sử dụng sản xuất hàng loạt lớn (0,25 điểm).
HẾT
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 



Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp
HỌC PHẦN  : CHẾ TẠO PHÔI
HỌC KỲ       : _______II_______  NĂM HỌC :  2014 - 2015               


Lớp        : ___14TC-CKT,P___   Ngày thi: ____/_____/2015

Thời gian thi : _____90______ phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)


Học sinh đọc và trả lời các yêu cầu sau:

Câu 1: 2,0 điểm
Hãy trình nguyên lý và đặc điểm của phương pháp ép kim loại.
Câu 2: 3,0 điểm
Hãy trình bày đặc điểm của phương pháp kéo kim loại và dập kim loại tấm.
Câu 3: 3,0 điểm
Hãy trình bày phạm vi ứng dụng của phương pháp hàn điện hồ quang và hàn hơi.

Câu 4: 2,0 điểm
Hãy trình bày nguyên lý đúc áp lực. Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đúc áp lực.
----------------------------------------------

Ghi chú: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIÁO VIÊN RA ĐỀ


(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)                  



Nguyễn Ngọc Quỳnh

Đáp án: Đề: . . 3 . .

Câu 1: 2,0 điểm

Ép là phương pháp gia công áp lực trong đó kim loại được nung nóng và được ép qua lỗ khuôn có hình dạng, kích thước nhất định (0,25 điểm). Kim loại sau khi ra khỏi lỗ khuôn có tiết diện, kích thước và hình dạng giống như như hình dạng của lỗ (0,25 điểm).
Ép là phương pháp gia công áp lực cho độ chính xác của sản phẩm cao (0,25 điểm).
Năng suất cao (0,25 điểm).
Ép được các sản phẩm có tiết diện phức tạp mà các phương pháp gia công áp lực khác không thể thực hiện được (0,5 điểm).
Thiết bị cần có độ cứng vững cao, lượng kim loại thừa không biến dạng trong khuôn còn dư nhiều (0,5 điểm).
Câu 2: 3,0 điểm
Hãy trình bày đặc điểm của phương pháp kéo kim loại và dập kim loại tấm.
Đặc điểm phương pháp kéo kim loại:

Hình dạng và kích thước tiết diện của sản phẩm phụ thuộc vào hình dáng kích thước của lỗ khuôn (0,25 điểm).

Khi kéo tiết diện phôi giảm, chiều dài tăng lên (0,25 điểm).
Quá trình kéo thường tiến hành ở trạng thái nguội nên bề mặt của vật sau khi kéo bị biến cứng, độ bền và độ cứng tăng nhưng độ dẻo bị giảm đi (0,5 điểm).
Quá trình kéo cho phép độ chính xác cao về kích thước và hình dạng của sản phẩm. Mặt khác độ bóng bề mặt của sản phẩm cũng cao hơn so với các phương pháp gia công áp lực khác (0,5 điểm). Đường kính của dây kéo có thể rất nhỏ (dây thép có thể kéo nhỏ tới 0,65 mm) (0,25 điểm).
Đặc điểm phương pháp dập kim loại tấm:

Năng suất lao động cao (có thể đạt 3 ÷ 4 vạn chi tiết một ca) do dễ cơ khí hóa và tự động hóa, chuyển động của thiết bị đơn giản, công nhân không cần trình độ cao (0,5 điểm).
Bảo đảm độ chính xác cao, do đó độ lắp lẫn tốt, có thể dập những chi tiết phức tạp và đẹp. Độ bền sản phẩm, độ nhẵn bề mặt cao, độ cứng vững lớn… (0,5 điểm).
Các nguyên công dập tấm theo đặc điểm biến dạng được chi làm hai nhóm: nhóm các nguyên công cắt và nhóm các nguyên công tạo hình (0,25 điểm).
Câu 3: 3,0 điểm

Hãy trình bày phạm vi ứng dụng của phương pháp hàn điện hồ quang và hàn hơi.

· Phạm vi ứng dụng của phương pháp hàn điện hồ quang:

Hàn ngày càng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hiện đại. Về công dụng của hàn có thể chia làm hai nhóm: chế tạo và sửa chữa (0,25 điểm).

- Về chế tạo: như nồi hơi, ống, bình chứa, sườn nhà, cầu, tàu thuyền, thân máy bay, vỏ máy, tên lửa, toa xe, ôtô và tàu vũ trụ (0,5 điểm). Nói chung, những bộ phận máy có hình dáng phức tạp phải chịu lực tương đối lớn, lại mỏng đều chế tạo bằng phương pháp hàn, vì nếu đúc bằng gang thì nặng, nếu rèn thì vừa tốn công vừa chế tạo khó khăn, giá thành cao (0,5 điểm).

- Về sửa chữa: những bộ phận hỏng như xi-lanh rạn, bánh răng bị nứt, mặt đường ray bị mòn, những vật đúc bị khuyết đề có thể dùng phương pháp hàn để sửa chữa, vừa nhanh, vừa rẻ (0,5 điểm). Ngoài những chỗ chịu tác dụng của lực chấn động không nên hàn thì không có vị trí nào không thể hàn được (0,25 điểm). Công nghệ hàn đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của công nghiệp hiện đại (0,25 điểm).

· Phạm vi ứng dụng của phương pháp hàn hơi:

Hàn hơi có phạm vi sử dụng hẹp hơn so với hàn hồ quang tay (vì năng suất lao động thấp hơn), song hiện nay nó vẫn được dùng khá phổ biến do thiết bị hàn hơi đơn giản, rẻ, có thể trang bị và sử dụng ở những vùng xa nguồn điện (0,5 điểm).

Hàn hơi chủ yếu dùng để hàn các chi tiết mỏng, sửa chữa khuyết tật của sản phẩm đúc, hàn vảy, hàn đắp, và cắt kim loại (0,25 điểm).
Câu 4: 2,0 điểm

Hãy trình bày nguyên lý đúc áp lực. Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đúc áp lực.
Nguyên lý: Đúc áp lực là phương pháp dùng áp lực ép kim loại lỏng điền đầy vào khuôn, sau khi đông đặc ta thu được vật đúc (0,25 điểm).

Phần kim loại thừa được lấy ra khỏi buồng ép như hình.

+ Ưu điểm:

- Đúc được các vật đúc có hình dạng phức tạp, vật đúc có lỗ nhỏ (0,25 điểm).

- Độ bóng và độ chính xác cao (0,25 điểm).

- Cơ tính vật đúc tốt (0,25 điểm).

- Năng suất cao nhờ điền đầy nhanh và khả năng cơ khí hóa thuận lợi (0,25 điểm).

+ Nhược điểm:

- Không dùng được lõi cát vì dòng chảy kim loại lỏng có áp lực (0,25 điểm).

- Khuôn chóng bị mài mòn (0,25 điểm).

- Vật đúc có nhiều rỗ khí, khó nhiệt luyện và hàn đắp nên ảnh hưởng tới tính năng sử dụng (0,25 điểm).
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